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ĐÁNH GIÁ NHANH
CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ

BẰNG VI SINH VẬT CHỈ THỊ

Phần dành cho đơn vị

Báo cáo viên:
Lê Hoàng Việt

NỘI DUNG BÁO CÁO

• Đặt vấn đề
– Xử lý nước thải có chứa nhiều chất hữu

cơ bằng biện pháp sinh học là phương
pháp có giá vận hành rẻ

– Tuy nhiên, thành phần nước thải biến đổi
 ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý 
người vận hành phải nắm vững kiến thức
về sinh học và theo dõi chất lượng nước
sau xử lý  có những điều chỉnh hợp lý,
kịp thời
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• Đặt vấn đề
– Vấn đề: đánh giá chất lượng nước thải

như thế nào khi không có phòng thí
nghiệm

– Giải pháp  biện pháp trực quan + một ít
máy đo nhanh rẻ tiền + một kính hiển vi
thường
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Quá trình hiếu khí

CHONS + O2

Sơ lược về các quá trình vi sinh trong việc xử lý nước thải

VSV hiếu khí
CO2 +NH4

+ + sp khác +Q

CHONS + Q
VSV hiếu khí

C5H7O2N

Quá trình yếm  khí

CHONS
VSV yếm khí

CH4 +CO2 +NH4
+ + sp khác +Q

CHONS + Q
VSV yếm khí

C5H7O2N
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Quá trình Ni trát hóa

NH4
+ + O2

Nitrosomonas
NO2

-

NO2
- + O2

Nitrobacter
NO3

-
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Một bể xử lý sinh học luôn đi kèm bởi một bể lắng bùn

Sự tăng trưởng của vi khuẩn trong bể bùn họat tính quyết
định đến chất lượng “Bùn”  lắng tốt hay xấu . chất
lượng nước thải sau quá trình xử lý.

Trong phần này chúng ta sẽ nói đến cách xác định chất
lượng bùn bằng phương pháp trực quan.
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Quan sát bể lắng thứ cấp

Trong  thấy
được thanh gạt
bùn  chất
lượng nước tốt
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Trong quá trình vận hành cũng phải theo dõi lượng bọt
tích tụ trên mặt bể và màu của MLSS

Nâu nhạt, ít bọt
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Nâu sậm,
nhiều bọt
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Chất lượng bùn liên quan đến tuổi bùn, tỉ lệ F/M và
nhiều điều kiện khác (DO, pH, độc tố….)
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Tuổi bùn thấp
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Tuổi bùn cao
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Tuổi bùn cao  nâu sậm, ít bọt
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Tuổi bùn quá cao  lắng quá nhanh  để sót lại bông
cặn nhỏ, như tro trên bề mặt
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Tuổi bùn quá cao  mặt bể lắng thứ cấp
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Tuổi bùn quá cao  nhiều polysaccharide ngoại bào 
khó lắng
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Tuổi bùn quá cao  nitrát hoá ở BBHT  Khử nitrát ở
bể lắng  bùn nổi trở lại  phân biệt bùn khó lắng và
bùn nổi trở lại
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Bùn nổi trở lại ở bể lắng thứ cấp

NỘI DUNG BÁO CÁO

Bùn khó lắng do Zoogloea ramigera . Quá trình này xảy
ra ở bể bùn hoạt tính vận hành với tỉ lệ F/M cao và do
một số axít hữu cơ và rượu hiện diện ở nồng độ cao (khi
xảy ra hiện tượng thiếu oxy), do nước thải thiếu nitơ
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Váng bọt ở bể bùn hoạt tính (nâu, nhớt)  Gordonia
(Nocardia)
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Gordonia (Nocardia)
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Để đo khả năng lắng của bùn ta dùng một thiết bị
được gọi là settleometer
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Cách đo: có hướng dẫn tại phòng thí nghiệm xử lý
nước, chủ yếu phục vụ cho sinh viên làm luận văn tốt
nghiệp

Giải quyết vấn đề: lập checklist  đo nhanh pH,
DO…, xem cấu trúc bùn (cân bằng giữa VSV hình sợi
và vi sinh vật tạo bông cặn)  sử dụng phương pháp
loại trừ  xác định nguyên nhân  trị đúng bệnh

Xem trong sách (sẽ xuất bản)
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Sử dụng nguyên sinh động vật và luân trùng để đánh
giá chất lượng nước thải sau xử lý

Ưu điểm: kích thước lớn, dễ nhận dạng  không cần
trình độ sử dụng KHV cao
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Các nguyên lý cơ bản:

Xuất hiện sau và chỉ xuất hiện khi các điều kiện môi
trường thích hợp

Bắt và ăn những vi khuẩn không kết bông  nước thải
sạch hơn

Tuy nhiên chỉ cho biết BOD5 nằm trong khoảng nào,
không xác định được chính xác nồng độ
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Các nguyên lý cơ bản:

Xuất hiện sau và chỉ xuất hiện khi các điều kiện môi
trường thích hợp

Bắt và ăn những vi khuẩn không kết bông  nước thải
sạch hơn

Tuy nhiên chỉ cho biết BOD5 nằm trong khoảng nào,
không xác định được chính xác nồng độ

NỘI DUNG BÁO CÁO

Các loài nguyên sinh động vật
Sarcodina và Holophitic

Vi Khuẩn

Holozoic Mastigophora

Các Luân trùng

Các nguyên sinh động vật
bơi lội tự do

Các nguyên sinh động vật
có cuống

BOD cao
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Sử dụng Paramecium làm chỉ thị:
Ví dụ như P. aurelia chỉ hiện diện khi nước thải đầu ra
có BOD < 10 mg/L. P. trichium, hiện diện với tần suất
40% ở BOD < 10 mg/L, 30% ở BOD 11-20 mg/L,
20% ở BOD 21-30 mg/L, và 10% ở BOD > 30 mg/L.
Như vậy có thể xem P. aurelia là sinh vật chỉ thị cho
chất lượng nước thải đầu ra. Khi có mặt Paramecium
trong nước thải chất lượng nước thải có thể được dự
đoán như sau:
BOD của nước thải đầu ra: 0-30 mg/L;
A môn trong nước thải đầu ra: 0-20 mg/L
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P. caudaum

P. Trichium

P. aurelia
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Sử dụng Opercularia làm chỉ thị:
Opercularia coarctata hiện diện với số lượng rất thấp
ở tải lượng nạp chất hữu cơ thấp và đạt được số lượng
cao nhất ở tỉ lệ F/M từ 0,2 – 0,4; như vậy loại vi sinh
vật này sẽ không hiện diện ở bể thông khí kéo dài,
nhưng thường tìm thấy ở các bể khuấy trộn hoàn toàn.
bể bùn hoạt tính truyền thống và bể ổn định – tiếp xúc
ở tải lượng nạp bình thường.
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Opercularia coarctata

0             0,1           0,2          0,3            0,4 0,5            0,6
0,7

Phong phú Trung bình Ít          Rất
hiếm

F/M (kg BOD/kg MLSS*ngày)
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Sử dụng Vorticella làm chỉ thị:
Nếu điều kiện môi trường trong bể bùn hoạt tính
không phù hợp, ví dụ như nồng độ DO thấp hay có
độc tố Vorticella sẽ rụng cuống, do đó nếu trong bể
bùn hoạt tính có nhiều Vorticella không có cuống biểu
hiện điều kiện môi trường của bể bùn hoạt tính không
phù hợp. Sự hiện diện của các loài Vorticella chỉ thị
cho chất lượng nước thải đầu ra tốt. Một vài loài ví dụ
như Vorticella microstoma chỉ thị cho tải lượng nạp
chất hữu cơ cao và chất lượng nước thải đầu ra giảm.
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Vorticella sp.
V. convallaria.

V. microstoma
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Sử dụng Euglypha làm chỉ thị:
Khi có mặt Euglypha nồng độ BOD trong nước thải
đầu ra biến thiên từ 0-50 mg/L, nồng độ amôn trong
nước thải đầu ra biến thiên từ 0-30 mg/L, chất lượng
nước biến thiên.
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Euglypha sp.

0             0,1           0,2          0,3            0,4 0,5            0,6           0,7

Phong phú Trung bình Ít          Rất hiếm

F/M (kg BOD/kg MLSS*ngày)
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Sử dụng Euchlanis làm chỉ thị:
Euchlanis có nhu cầu được cung cấp DO liên tục, do
đó, sự hiện diện của nó biểu hiện điều kiện hiếu khí
trong bể được duy trì tốt. Euchlanis thường tìm thấy
trong bể bùn hoạt tính khi chất lượng nước thải đầu ra
tốt. Khi có sự hiện diện của Euchlanis BOD trong
nước thải đầu ra từ 0 – 15 mg/L, amôn trong nước thải
đầu ra 0 – 10 mg/L.
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Euchlanis sp.

0             0,1           0,2          0,3            0,4 0,5            0,6           0,7

Phong phú Trung bình Ít          Rất hiếm

F/M (kg BOD/kg MLSS*ngày)
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CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE

CỦA CÁC BẠN !


